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Câu 1. (2,0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1a.

(1,25 điểm)
	 - Mạch gỗ được cấu tạo bởi 2 loại tế bào là quản bào và mạch ống. Mạch gỗ vận chuyển dịch mạch gỗ (nước, ion khoáng) từ rễ lên thân, lá.

 - Tế bào có cấu tạo dạng ống, vách tế bào được lignin hóa: tế bào bền chắc, chịu nước, các phân tử nước dễ dàng bám lên thành mạch để di chuyển lên trên.
 - Khi chuyên hóa chức năng dẫn nước và ion khoáng, tế bào mạch gỗ là các tế bào chết: tăng tốc độ vận chuyển nước do không có các thành phần tế bào (màng tế bào, chất nguyên sinh, không bào,…) cản trở đường đi của dịch mạch gỗ

 - Các tế bào mạch gỗ xếp sát nhau, tế bào có các lỗ bên: thuận tiện vận chuyển dịch mạch gỗ từ tế bào này sang tế bào khác theo chiều ngang, hạn chế sự ngừng, tắc trong con đường vận chuyển và nâng cao hiệu suất vận chuyển.

- Các tế bào cùng loại nối với nhau theo kiểu đầu của tế bào này gắn với đầu của tế bào kia thành những ống dài từ rễ lên lá: tạo sự liên kết giữa các tế bào, giữa các phân tử trong dòng dịch với nhau, nâng cao hiệu suất vận chuyển.
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	1.b (0,75 điểm)
	Dựa vào công thức P= RTC, với P =3atm, thì cây phải duy trì P của tế bào lông hút > 3 atm. 

=> RTC > 3 atm, và C> 3/RT. Thay R= 0,082, T= 273 + toC. 

Nhiệt độ mùa hè = 35oC, mùa đông = 17oC, sẽ tính được nồng độ tế bào lông hút (C). Cụ thể: 

C mùa hè > 0,12M,  C mùa đông > 0,13M. 
	0,25

0,25

0,25


Câu 2. (4,0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	2a.

(1,0 điểm)
	- Điểm bù ánh sáng là: cường độ ánh sáng mà tại đó cường độ quang hợp và hô hấp bằng nhau.

- Cây có điểm bù ánh sáng thấp có khả năng quang hợp ở cường độ ánh sáng thấp, còn cây có điểm bù ánh sáng cao có khả năng quang hợp ở cường độ ánh sáng cao.

Trong trồng trọt, người ta thường trồng xen canh các cây có điểm bù ánh sáng thấp với cây có điểm bù ánh sáng cao để tận dụng tối đa nguồn ánh sáng, chất dinh dưỡng trên một diện tích trồng trọt mà vẫn đảm bảo năng suất do cây có điểm bù ánh sáng cao sẽ ở phía tầng trên còn cây có điểm bù ánh sáng thấp sẽ ở tầng dưới.
	0,25

0,25

0,5

	2b.

(1,25 điểm)


	Chú thích:
1: OAA, 2: AM, 3: CO2 , 4: Pyruvate, 5: PEP.
(Đúng 1 kí hiệu 0,25 điểm)
	1,25

	2.c

(0,75 điểm)
	Các loại hạt được đem phơi khô trước khi được đưa vào kho bảo quản vì:

- Nếu các loại hạt còn ẩm thì nước vừa là nguyên liệu vừa là môi trường cho các phản ứng hóa học trong hô hấp tế bào diễn ra làm hạt nảy mầm.

- Ngoài ra, độ ẩm cao dễ bị vi khuẩn, nấm, mốc xâm nhập vào hạt ảnh hưởng đến chất lượng của hạt.

- Đem phơi khô hạt sẽ làm giảm hàm lượng nước trong hạt xuống mức tối thiểu nhằm hạn chế tốc độ hô hấp tế bào và ảnh hưởng của các vi sinh vật gây hại. Nhờ đó, vừa kéo dài được thời gian bảo quản vừa giữ được khả năng nảy mầm của hạt.


	0,25

0,25

0,25

	2.d

(1,0 điểm)
	Liên quan chủ yếu đến hiện tượng hô hấp.

Vì quá trình hô hấp phân giải tinh bột cung cấp năng lượng cho quá trình nảy mầm của hạt. 

- Nếu không vớt hạt giống lên sau 96 giờ thì lượng oxy trong nước không đủ cung cấp cho hô hấp hiếu khí, hạt chuyển sang lên men => hạt giống bị hỏng.
	0,25

0,25

0,5


Câu 3. (2,0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	3.a

(0,5 điểm)
	- Nhằm loại bỏ ưu thế đỉnh, kích thích cây mọc chồi mới, sinh trưởng mạnh và ra hoa chậm, cho nhiều chồi mới nhằm tăng năng suất búp chè. 
- Cắt ngắn bớt thân, cành chè còn giúp tập trung chất dinh dưỡng nuôi chồi mới, loại bỏ các cành giá yếu, sâu bệnh; giúp chồi mới sinh trưởng mạnh hơn.
	0,25
0,25


	b.

(1,5 điểm)
	- Tác động của nhiệt độ thấp đến sự ra hoa ở cây cải dại là hiện tượng xuân hóa. 

Vận dụng trong trồng trọt: Sử dụng biện pháp xử lí nhiệt độ thấp thích hợp cho hạt giống, củ giống... có thể rút ngắn thời gian sinh trưởng của cây trồng (biến cây hai năm thành cây một năm), xúc tiến sự nhanh ra hoa...


+ Trường hợp 1. Cây cải dại có ra hoa.


Giải thích: Ở cây được cảm ứng bởi nhiệt độ thấp kéo dải, gen D sẽ được biều hiện nên enzyme deacetylase được tổng hợp và ức chế phiên mã của gen C. Vì vậy gen C giảm hoặc không biểu hiện nên cây không có chất ức chế các gen quy định sự ra hoa, kết quả cây sẽ ra hoa.


+ Trưởng hợp 2. Cây cải dại không ra hoa.

Giái thích: Ở cây không được cảm ứng bởi nhiệt độ thấp kéo dài, gen D không biểu hiện nên enzyme deacetylase không được tồng hợp và không ức chế phiên mã của gen C. Khi đó gcn C được biểu hiện, tổng hợp chất ức chế sự biểu hiện của các gen quy định sự ra hoa, kểt quả cây này không ra hoa.

	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25


Câu 4. (4,0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	4.a

(1,0 điểm)
	+ Tiêu hóa nội bào: Tiêu hóa thức ăn bên trong tế bào. 

Thức ăn được tiêu hóa hóa học trong không bào tiêu hóa  nhờ hệ thống enzim do lysosome cung cấp. 

+ Tiêu hóa ngoại bào: Tiêu hóa thức ăn bên ngoài tế bào. 

Thức ăn có thể được tiêu hóa hóa học trong túi tiêu hóa hoặc được tiêu hóa cả về mặt cơ học và hóa học trong ống tiêu hóa.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	4.b

(0,75 điểm)
	- Trong hầm than, hàm lượng O2 giảm, hàm lượng CO, CO2 tăng.

- Hemoglobin kết hợp dễ dàng với CO tạo cacboxyhemoglobin:

      Hb + CO ->  HbCO

- HbCO là một hợp chất rất bền, khó phân tích -> Máu thiếu Hb tự do để vận chuyển O2 cung cấp cho cơ thể -> Cơ thể thiếu O2 nên có cảm giác ngạt thở.
	0,25

0,25

0,25

	4.c
(1,5 điểm)
	A. Huyết áp

B. Vận tốc máu
C. Tổng tiết diện mạch
- Huyết áp giảm dần từ động mạch đến mao mạch đến tĩnh mạch (càng xa tim huyết áp càng giảm). 

Sự giảm dần huyết áp là do sự ma sát của máu với thành mạch và giữa các phần tử máu với nhau khi vận chuyển.
- Máu chảy nhanh nhất trong động mạch và chậm nhất trong các mao mạch. 

Máu chảy nhanh hay chậm lệ thuộc vào tổng tiết diện mạch và chênh lệch huyết áp giữa các đoạn mạch. Nếu tiết diện nhỏ, chênh lệch huyết áp lớn, máu sẽ chảy nhanh và ngược lại, máu sẽ chảy chậm. 

Tốc độ máu chảy đảm bảo cho sự trao đổi chất giữa máu với các tế bào của cơ thể.
	0,125
0,125

0,125
0,25
0,25
0,25

0,25
0,125

	4.d
(0,75 điểm)
	- Trên cạn, máu vận chuyển khí giàu CO2  lên phổi và thực hiện trao đổi khí. 

- Dưới nước, ếch điều chỉnh tuần hoàn của máu, dòng máu được ngăn không cho tới phổi vì lúc này phổi không hoạt động.

 Dòng máu tiếp tục tới da là cơ quan duy nhất giúp ếch trao đổi khí dưới nước.
	0,25

0,25

0,25


Câu 5. (4,0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	5a.
(2,5 điểm)

	- P6:Ưu năng tuyến yên.

Ưu năng tuyến yên làm tăng tiết ACTH kích thích vỏ trên thận tăng tiết cortisol. Cortisol cao ức chế vùng dưới đồi giảm tiết CRH 



-P1: Giảm nhạy cảm của thụ thể với ACTH ở vỏ tuyến trên thận

Giảm nhạy cảm với ACTH, làm giảm tiết cortisol. Cortisol thấp giảm ức chế vùng dưới đồi và thùy trước tuyến yên. Kết quả là CRH và ACTH tăng cao 






-P4: Bị stress kéo dài

Stress kích thích liên tục vùng dưới đồi tăng tiết CRH, dẫn đến tăng tiết ACTH. ACTH cao kích thích tăng tiết cortisol 





-P2: Tăng nhạy cảm của thụ thể với cortisol ở vùng dưới đồi

Tăng nhạy cảm với cortisol làm tăng tín hiệu ức chế vùng dưới đồi giảm tiết CRH, dẫn đến giảm tiết ACTH. ACTH thấp giảm kích thích tiết corisol.

Ưu năng tuyến trên thận mãn tính làm tiết liên tục cortisol ở nồng độ cao. Do đó, liên tục ức chế lên thùy trước tuyến yên, làm giảm kích thước tuyến yên. 






-Cortisol cao tăng phân giải protein và lipid làm giảm khối lượng cơ thể






	0,25
0,25
0,25
0,25

0,25

0,25
0,25

0,25  
0,25

0,25

	5b
(1,5 điểm)
	1. Tuyến tụy.     2. Tế bào beta (β)        3. Tế bào anpha (α)       

4. Insulin.           5. Glucagon.
      6. Glycogen.
     

7. Glucose

      8. Glucose.

- Quá trình chuyển hóa xảy ra ở tế bào: gan và cơ

- Các loại hormone khác tham gia vào quá trình điều hòa: Cortizol và Adrenalin.
	Mỗi ý 0,125
0,25

0,25


Câu 6. (4,0 điểm)

	 Câu
	Nội dung
	Điểm

	6.a

(1,25 điểm)
	- Chức năng dinh dưỡng: Vận chuyển các chất dinh dưỡng như glucose, amino acid, acid béo, muối khoáng, vitamin từ máu mẹ tới thai nhi.

- Chức năng bài tiết: Vận chuyển sản phẩm phân hủy có nitrogen như NH3, urea, uric acid... từ máu thai nhi đến máu mẹ để thải ra ngoài.

- Chức năng hô hấp: Vận chuyển O2 từ mẹ sang thai nhi và CO2 từ thai nhi sang mẹ.

- Chức năng nội tiết: Tiết estrogen, progesteron, relexin, HCG, HCS cho phép thai nhi tổng hợp hormone khác để vận chuyển vào máu mẹ và hormone từ máu mẹ sang máu thai nhi.

- Vận chuyển miễn dịch: Vận chuyển các kháng thể của mẹ vào máu thai nhi để tạo miễn dịch cho thai nhi.
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	6.b
(1,75 điểm)
	- (1) tiết A: làm giảm K+ đi từ trong ra ngoài [image: image2.png]


 Giảm phân cực điện thế màng ( ít âm hơn/ nhiều ion dương hơn).

- (2) tiết B: làm giảm Na+ đi từ ngoài vào trong [image: image4.png]


 Tăng phân cực điện thế màng (âm hơn/ ít ion dương hơn).

- (3) tiết A: làm giảm bơm 3Na+ ra ngoài và 2K+ vào trong [image: image6.png]


 Giảm phân cực điện thế màng ( ít âm hơn/ nhiều ion dương hơn).

Hoặc: Giảm chệnh lệch ion dương 2 bên màng.

Hoặc: Giảm bơm K+ vào trong [image: image8.png]


 K+ đi ra ngoài giảm.


	0,5

0,5

0,5

0,25

	6.c
(1,0 điểm)
	- Ion Ca+ có tác dụng giải phóng chất môi giới thần kinh từ cúc synapse vào khe synapse. Từ đó kich thích màng sau và phát động điện thế hoạt động ở màng sau synapse.

- Thiếu Ca+  làm quá trình giải phóng chất môi giới thần kinh bị giảm dẫn đến xung thần kinh không được truyền qua khe synapse do đó gây mất cảm giác.
	0,5

0,5


- Hết -
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